BÀI KIỂM TRA 1 TIẾT LẦN 2
Môn: Hóa học 12
Câu 01. Đun nóng chất H2N-CH2-CONH-CH(CH3)-CONH-CH2-COOH trong dung dịch HCl (dư), sau khi các phản ứng kết thúc thu được sản phẩm là:   
 A. H2N-CH2-COOH, H2N-CH2-CH2-COOH.               B. H2N-CH2-COOH, H2N-CH(CH3)-COOH.         
 C. H3N+-CH2-COOHCl-, H3N+-CH2-CH2-COOHCl-.   D. H3N+-CH2-COOHCl-, H3N+-CH(CH3)-COOHCl-.
Câu 02:  Hợp chất có công thức (CH3)2CH-CH(NH2)COOH có tên bán hệ thống là: 

       A.  xit -α –aminoisobutyric.                B. A.xit- β – aminoisobutyric       

       C. A.xit -α –aminoisovaleric               D. A.xit -α –aminovaleric          

 Câu 03 : X là chất hữu cơ chứa C, H, O, N có công thức phân tử trùng với công thức đơn giản nhất. X tác dụng cả NaOH, cả HCl. Biết %C ; %H; %N ( theo khối lượng ) trong X lần lượt là 40,449%; 7,865% và 15,73%. Khi cho 4,45 gam X tác dụng với dung dịch NaOH vừa đủ, đun nóng được 4,85 gam muối khan. X có công thức cấu tạo là 

               A. H2N – CH2 – COO – CH3                     B. H2N – CH2 – COONH4 

               C. H2N – CH2 –CH2 – COOH                   D. H2N – CH2 – COO – C2H5 

Câu  04: Có các dung dịch riêng biệt sau: C6H5NH3Cl (phenylamoni clorua),    ClH3N - CH2 - COOH,   

NH2 - CH2 - CH2 - CH(NH2) - COOH,   HOOC - CH2 - CH2 - CH(NH2) - COOH,    NH2 - CH2 - COONa. 

          Số lượng các dung dịch có  pH < 7 là           A. 3.            B. 5.              C. 4.      D. 2.

Câu  05: 0,1 mol aminoaxit A tác dụng với dung dịch NaOH vừa đủ cho ra 9,7 gam muối. A là 

         A. axit- β – aminopropionic           B. alanin                  C. Glyxin        D. axit glutamic

Câu  06: Biết hàm lượng sắt trong hemoglobin là 0,4%. Vậy phân tử khối của hemoglobin là bao nhiêu ? Cho biết mỗi phân tử hemoglobin chỉ chứa 1 nguyên tử sắt 

                A.  5600             B. 22400             C. 14000              D. 1400            

Câu  07: Số đipeptit tối đa có thể tạo ra từ một hỗn hợp gồm alanin và glyxin,tyrosin là 
               A.3.                       B. 6.                     C. 4.                 D.5.
Câu  08: Thuốc thử được dùng để phân biệt Gly-Ala-Gly với Gly-Ala là   

              A. Cu(OH)2 trong môi trường kiềm.         B. dung dịch NaOH.  
              C. dung dịch HCl.                                       D. dung dịch NaCl.

Câu 09: Thủy phân hoàn toàn tơ enang bằng dung dịch HCl  dư sản phẩm cuối cùng thu được là : 

A.ClH3N(CH2)6COOH       B.H2N(CH2)6COOH     C Cl.H3N(CH2)7COONa          D.H2N(CH2)7COOH 

 Câu 10: Chất X có công thức phân tử C3H7O2N và làm mất màu dung dịch brom. Tên gọi của X là

   A. amoni acrylat.   B. axit -β-aminopropionic.    C. axit α-aminopropionic. D. metyl aminoaxetat.

 Câu 11: Chất X có CTPT C4H9O2N. Biết:  X + NaOH → Y + CH4O ;  Y + HCl (dư) → Z + NaCl. CT cấu tạo của X và Z lần lượt là  A. H2NCH2CH2COOCH3  và CH3CH(NH3Cl)COOH.    B. H2NCH2COOC2H5  và ClH3NCH2COOH.       C. CH3CH(NH2)COOCH3  và CH3CH(NH2)COOH.  
 D. CH3CH(NH2)COOCH3  và  CH3CH(NH3Cl)COOH.
 Câu 12:. Cho sơ đồ phản ứng:
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. Biết Z có khả năng tham gia phản ứng tráng gương. Hai chất Y và Z lần lượt là:   A. C2H5OH, CH3CHO.        B. CH3OH, HCOOH.


                                                                      C. C2H5OH, HCHO.                           D. CH3OH, HCHO.

 Câu 13: Khi đốt cháy hoàn toàn một amin đơn chức X, thu được 8,4 lít khí CO2, 1,4 lít khí N2 (khí ở đktc) và 10,125 gam H2O. Công thức phân tử của X là   A. C3H9N.        B. C4H9N.      C. C3H7N.      D. C2H7N.

Câu 14: Cho các loại hợp chất: aminoaxit (X), muối amoni của axit cacboxylic (Y), amin (Z), este củaaminoaxit (T). Dãy gồm các loại hợp chất đều tác dụng được với dung dịch NaOH và đều tác dụng được với dung dịch HCl là : A. X, Y, Z.                       B. Y, Z, T.  C. X, Y, Z, T.
D. X, Y, T.

Câu 15: Hỗn hợp Z gồm 1mol aminoaxit no mạch hở và 1 amin no mạch hở.  Z có khả năng phản ứng với tối đa 2 mol HCl hoặc 2 mol NaOH. Đốt cháy hoàn toàn Z thu được 6mol CO2, x mol H2O và y mol N2 . x và y có giá trị tương ứng là     A.8 và 1            B. 7 và 1                 C. 8 và 1,5                D. 7 và 1,5 

Câu 16: Thủy phân hoàn toàn tơ policaproamit bằng dung dịch NaOH dư sản phẩm cuối cùng thu được là 

           A.H2N(CH2)5COONa       B.H2N(CH2)5COOH     C.H2N(CH2)6COONa          D.H2N(CH2)6COOH 

Câu 17:  Đốt cháy hoàn toàn 0,1 mol amin no X thu được 0,5mol hỗn hợp gồm khí và hơi . Hỏi khi cho 4,6 gam X tác dụng với dung dịch HCl. Số mol HCl phản ứng là : 

                      A.  0,2mol                   B. 0,1mol                C. 0,3mol            D. 0,4mol 

Câu 18: Cho các chất : C6H5NH2( X1), CH3NH2 (X2) ;  H2N-CH2COOH(X3) ; HOOC-(CH2)2CH(NH2)-COOH ( X4) H2N-(CH2)4CH(NH2)COOH (X5); H2N-CH2COONa(X6 ); (C2H5)3NHCl( X7), C6H5ONa (X8)  . dãy gồm các dung dịch đều làm quì tím hóa xanh là : A: (X2),(X3),(X6 ),(X8)        B:  (X2), (X4),(X6 ), (X8)  

                                                                        C: (X2), (X5),(X6 ), (X8)                   D: ( X1), (X2),  (X5),(X6 )     

Câu 19: Đốt cháy 1 lượng amin đơn chức A bằng 1 lượng O2  vừa đủ . Sản phẩm cháy cho vào 1 lượng nước vôi trong dư thấy có 1,12 lít khí(đktc) thoát ra và có 10 gam kết tủa .Công thức phân tử  của amin là :                                

                                      A. CH5N           B. C2H7N               C. C3H9N            D. C4H9N 

Câu 20: Cho sơ đồ chuyển hóa: CH4 
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Để tổng hợp được 250kg PVC theo sơ đồ trên thì cần Vm3 khí thiên nhiên (đktc). Giá trị của V là? (biết CH4 chiếm 80% khí thiên nhiên và hiệu suất của cả quá trình là 50%).


                             A. 358,4             B. 448,0
C. 286,7
D. 224,0

Câu 21: Có bao nhiêu amin bậc 2 ứng  với vông thức phân tử là : C5H13N  
                                       A.5                    B.6                         C.7                                D.8

Câu 22 Cho các chất :       C6H5NH3 Cl( Y1), CH3NH2 (Y2) ;          HO-CH2COOH(Y3) ; 
     HOOC-(CH2)2CH(NH2)-COOH ( Y4) H2N-(CH2)4CH(NH2)COOH (Y5); H2N-CH2COONa(Y6 ); (C2H5)3NHCl( Y7), C6H5ONa (Y8)  . dãy gồm các dung dịch đều làm quì tím hóa đỏ là : 
                                   A: (Y2),(Y3),(Y6 ),(Y8)                        B:  (Y1), (Y3),(Y4), (Y7)  

                                   C: (Y2), (Y5),(Y6 ), (Y8)                      D: ( Y1), (Y2),  (Y4),(Y6 )     

Câu 23. Cho 2,79gam amin đơn chức A  tác dụng với lượng HCl dư thu được 5,053 gam muối . A có tên là :                     A.Metylamin            B.etylamin               C. Propylamin                D. Anilin 

Câu 24: Trung hòa 8.88gam 1 amin no bậc 1 (Mạch các bon không phân nhánh, bằng dung dịch HCl thu được 17,64gam muối . Amin có công thức là : A . H2N-CH2CH2-NH2          B . H2N-CH2 -CH2-CH2-NH2   

                                                                         C . CH3-CH2CH2-NH2              D.  CH3-CH2 -CH2-CH2-NH2   

C©u 25: Cho 5,9 gam amin ®¬n chc X t¸c dơng va ®đ víi dung dÞch HCl, sau khi ph¶n ng x¶y ra hoµn toµn thu ®­ỵc dung dÞch Y. Lµm bay h¬i dung dÞch Y thu ®­ỵc 9,55 gam mui khan. S c«ng thc cu t¹o t­¬ng ng víi ph©n tư cđa X lµ.:  A. 5         B.4             C.3                 D.2          

Cu 26: Trùng hợp vinyl clorua thu được sản phẩm là 

                       A. poli (metyl metacrylat).                B. poli (vinyl clorua) (PVC)  

                      C. poli (phenol-fomanđehit).
   D. poli etylen (PE)

C©u 27: Cht ph¶n ng ®­ỵc víi dung dÞch FeCl3 cho kt tđa lµ.

                     a. CH3NH2                        b. CH3COOH            c. CH3OH             d.CH3COOCH3 

Câu 28:  Khi clo hoá PVC thu được một loại tơ clorin chứa 73,2% clo về khối lượng, trung bình 1 phân tử clophản ứng với k mắt xích trong mạch PVC. Giá trị của k là        A. 3              B. 2          C. 5            D. 1
Câu 29: Một mắt xích của polime X gồm C, H. Hệ số polime hóa của polime này là 300 và có phân tử khối là 16200( đvc). Mắt xích của polime X là :   A. -CH2-CHCl-                                  B. –CH2-CH-CH2-          
                                                                               C. . – CH2-CH=CH-CH2-                   D. –CH2-CH2-
Câu 30: Nhựa novolac được điều chế bằng cách đun nóng phenol với dung dịch 

             A. CH3CHO trong môi trường kiềm.  

B. CH3CHO trong môi trường axit. 

            C. HCHO trong môi trường kiềm.

D. HCHO trong môi trường axit.

Đáp án
	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18

	Đ.án 
	C
	C
	A
	A
	C
	C
	B
	A
	A
	A
	D
	D
	A
	D
	B
	A
	A
	C


	Câu
	19
	20
	21
	22
	23
	24
	25
	26
	27
	28
	29
	30
	31
	32
	33

	Đ.án 
	B
	B
	A
	B
	B
	A
	C
	B
	A
	D
	C
	D
	D
	B
	B


_1381177591.unknown

_1381177612.unknown

_1333126916.unknown

